
Theo luật tiểu bang SB 1383, một số cơ sở sản xuất thực phẩm phải thu hồi thực phẩm dư thừa còn ăn 
được và quyên góp cho các tổ chức thu hồi thực phẩm để nuôi sống con người thay vì đổ bỏ hoặc làm rác 
hữu cơ. Điều này không chỉ làm giảm lượng khí thải nhà kính có hại mà còn giúp giảm bớt tình trạng mất an 
ninh lương thực trong cộng đồng. Luật pháp tiểu bang đòi hỏi các cơ sở sau đây phải thực thi quy định này:

•	 Nhà hàng (trên 5,000 sq. ft. hoặc trên 250 chỗ)
•	 Các siêu thị lớn (tổng doanh thu thường niên  

hơn $2 triệu)
•	 Tiệm tạp hóa (hơn 10,000 sq. ft.)
•	 Người cung cấp dịch vụ ăn uống
•	 Người phân phối thực phẩm
•	 Người cung cấp thực phẩm bán buôn
•	 Cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn (trên 100 giường)
•	 Khách sạn lớn (trên 200 phòng)
•	 Địa điểm cơ quan nhà nước
•	 Trường công lập
•	 Địa điểm lớn & sinh hoạt đặc biệt (trên 2,000 

người/ngày)

Theo luật, các địa điểm trên phải:

	 Có thỏa thuận bằng văn bản với các tổ chức hoặc dịch vụ thu hồi thực phẩm để thu gom hoặc lấy 
thực phẩm dư thừa còn ăn được.

	 Tiết kiệm tối đa lượng thực phẩm dư thừa còn ăn được có thể bị thải bỏ và đem quyên góp cho 
các tổ chức hoặc dịch vụ thu hồi thực phẩm và/hoặc phân phát cho nhân viên.
Lưu ý: Bất kỳ thực phẩm nào không ăn được, đồ ăn thừa và đồ vụn đã chuẩn bị trước đều là rác hữu 
cơ—xem “Các Đòi Hỏi Liên Quan” bên dưới.

	 Lập hồ sơ hàng tháng về loại, số lần và số lượng thực phẩm quyên góp cho các tổ chức/dịch vụ thu 
hồi thực phẩm hoặc phân phát cho nhân viên.

Đòi hỏi liên quan: Theo luật, tất cả các doanh thương, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức thông thường và 
khu nhà đa hộ (từ 5 căn hộ trở lên) phải ghi danh dịch vụ thu gom rác (hữu cơ) và tái chế, đặt thùng rác 
trong nhà và phân loại vật liệu đúng cách. Vào www.StopWaste.org/rules để xem thêm.

Quét để xem thông tin bằng tiếng Anh, 中文 (tiếng Trung Hoa), Tagalog (tiếng Phi Luật Tân), 한국어 (tiếng Hàn), 
Español (tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt (Vietnamese)
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Đòi Hỏi Quyên Góp Thực Phẩm Dư Thừa 
Tại Quận Alameda

Nếu không tuân hành sẽ bị giấy phạt và phạt tiền
Tiền phạt lên đến $500 cho mỗi lần vi phạm, sẽ tiếp tục phạt 
sau mỗi 60 ngày nếu không tuân hành.

GIẤY PHẠT
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Chuẩn Bị Kiểm Tra
Ban Sức Khỏe Môi Trường Quận Alameda hoặc một cơ quan thực thi đối tác kiểm tra quyên góp thực 
phẩm dư thừa không báo trước. Sửa soạn sẵn sàng các giấy tờ:

		Bản sao (các) thỏa thuận bằng văn bản giữa quý vị và các tổ chức hoặc dịch vụ thu hồi thực phẩm.

		Hồ sơ quyên góp thực phẩm hàng tháng.

Luật California SB 1383 có hiệu lực từ tháng Giêng, 2022. Tại Quận Alameda, luật tiểu 
bang đang được áp dụng và thực thi theo Pháp Lệnh Tái Chế và Giảm Rác Hữu Cơ, đã được 
StopWaste – cơ quan chánh quyền địa phương thông qua. StopWaste hợp tác với các thành 
phố của Quận Alameda, người cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn và các ban sức khỏe 
môi trường để tuân hành và thực thi luật pháp cần thiết.

 Được in trên giấy tái chế có hàm lượng tối thiểu 30% sau tiêu dùng.	

ORGANICS
REDUCTION &
RECYCLING
ORDINANCE

1.	Định lượng thực phẩm dư thừa còn ăn được: Số 
lượng, số loại và số lần? Có thể cắt giảm lượng 
thực phẩm dư hoặc đưa lại vào sản xuất không?

2.	Tìm và ký kết thỏa thuận bằng văn bản với một 
hoặc nhiều đối tác thu hồi thực phẩm phù hợp 
với nhu cầu của quý vị.

3.	Quyên góp lượng thực phẩm tối đa theo Bộ Luật 
Thực Phẩm Bán Lẻ California. Thực phẩm phải 
luôn đạt đòi hỏi thực phẩm an toàn. Ghi chú: các 
tổ chức thu hồi thực phẩm có quyền không nhận 
quyên góp.

4.	Ghi lại bằng văn bản tất cả những lần quyên góp 
(bao gồm phân phát cho nhân viên) và các cách 
ngăn ngừa lãng phí thực phẩm.

Tham Gia Chương Trình Quyên Góp Thực Phẩm

Các Cách và Tài Nguyên Giúp Quý Vị Tuân Hành

Chúng tôi trợ giúp quý vị tham gia chương trình quyên góp thực phẩm dư 
thừa hoặc tuân hành chương trình hiện có. Quét mã để tải xuống hoặc yêu 
cầu tài nguyên miễn phí. Có sẵn nhiều tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ.
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•	 Hướng Dẫn Quyên Góp Thực Phẩm Dư Thừa 
•	 Trợ giúp ảo hoặc tại chỗ miễn phí từ nhóm hỗ trợ
•	 Danh sách các tổ chức và dịch vụ thu hồi thực phẩm địa phương
•	 Mẫu thỏa thuận quyên góp 
•	 Tài liệu lưu trữ hồ sơ mẫu và hơn thế nữa!

Xem Hướng Dẫn Quyên Góp Thực Phẩm Dư Thừa tại đường nối trang Tài Nguyên bên dưới để xem 
thêm chi tiết.

Tài Nguyên và Hỗ Trợ Miễn Phí
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SURPLUS FOOD DONATION 
A GUIDE FOR FOOD BUSINESSES IN ALAMEDA COUNTY

SB 1383 requires certain businesses—such 
as grocery stores, food distributors, and large 
restaurants—to recover and donate their 
surplus edible food to reduce waste and address 
food insecurity. But all businesses, as well as 
nonprofits and institutions, can participate in this 
important work and are protected under law from 
liability. Besides making a positive impact in our 
communities, organizations that donate surplus 
food may also save on reduced compost and 
disposal costs and may be eligible for enhanced 
tax deductions.  

This guide will help businesses, nonprofits, and 
institutions set up a successful food recovery 
program.

This guidance was developed by StopWaste in consultation with the Alameda 

County Department of Environmental Health.

Spotlight: Surplus Edible Food Storage 

Designating refrigerators, freezers, or other storage 
equipment exclusively for food donations helps both 
donors and recovery partners streamline the process 
and ensure safe handling of donated food. 

Who is Required to Donate?
Under California law, SB 1383, and the Alameda 
County Organics Reduction and Recycling Ordinance, 
certain food generating businesses must donate 
surplus edible food to feed people instead of 
composting it. The compliance due date depends on 
the type and size of business:

January 1, 2022: Tier 1 sites – Large supermarkets 
($2M+ gross annual sales), grocery stores (>10,000 
sq. ft.), food service providers, food distributors, and 
wholesale food vendors.

January 1, 2024: Tier 2 sites – Large health facilities 
(100+ beds), hotels (200+ rooms), large venues 
and special events (2,000+ individuals per day), 
restaurants (>5,000 sq. ft. or 250+ seats), state 
agency facilities, and public schools.

For details, visit www.StopWaste.org/Rules-Food-
Recovery.
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